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THÔNG BÁO 

Về việc công khai kết quả xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp 

quốc gia đối với đề xuất đặt hàng thực hiện từ năm 2024 không được phê 

duyệt thuộc Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng 

suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030 

 

Thực hiện Quyết định số 1322/QĐ-TTg ngày 31/8/2020 của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng 

suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030 (sau đây viết tắt là 

Chương trình 1322); 

Căn cứ Thông tư số 15/2022/TT-BKHCN ngày 12/10/2022 của Bộ trưởng 

Bộ Khoa học và Công nghệ quy định quản lý Chương trình 1322 và Thông tư số 

03/2017/TT-BKHCN ngày 03/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công 

nghệ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2014/TT-BKHCN quy 

định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia sử dụng NSNN, 

Được sự đồng ý của Lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ, Tổng cục Tiêu 

chuẩn Đo lường Chất lượng thông báo công khai kết quả xác định nhiệm vụ 

khoa học và công nghệ cấp quốc gia đối với những đề xuất đặt hàng thực hiện từ 

năm 2024 thuộc Chương trình 1322 không được phê duyệt tại Phụ lục I và Phụ 

lục II kèm theo Thông báo này để các cơ quan, tổ chức và cá nhân được biết./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Thứ trưởng Lê Xuân Định (để báo cáo); 

- Cổng Thông tin điện tử của Bộ KH&CN; 

- Cổng Thông tin điện tử của Tổng cục 

TCĐLCL; 

- Lưu: VT, KHTC. 

Q. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

Hà Minh Hiệp 



Phụ lục I 

DANH MỤC CÁC ĐỀ XUẤT NHIỆM VỤ KH&CN CẤP QUỐC GIA THỰC HIỆN TỪ 

NĂM 2024 THUỘC CHƯƠNG TRÌNH 1322 KHÔNG ĐƯỢC BAN CHỦ NHIỆM CHƯƠNG 

TRÌNH 1322 LỰA CHỌN ĐỂ TỔ CHỨC XÁC ĐỊNH NHIỆM VỤ 

(Kèm theo Thông báo số         /TB-TĐC ngày    /9/2023 của Tổng cục TCĐLCL) 

 

Stt Tên nhiệm vụ đề xuất Tổ chức đề xuất Lý do không được lựa chọn Ghi chú 

1 Tổ chức đào tạo tư vấn kỹ 

thuật chuyên sâu, đổi mới 

quản lý sản xuất, cải tiến sản 

xuất và môi trường làm việc 

nhằm tăng NSCL cho các 

doanh nghiệp ngành da giày 

Viện Nghiên cứu 

Da – Giày, Bộ 

Công thương 

 

- Quy mô nhiệm vụ chỉ tổ chức 03 khóa đào 

tạo cho 45 học viên của doanh nghiệp da giày 

về năng suất chất lượng là tương đối nhỏ, vì 

vậy không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ khoa học 

và công nghệ cấp quốc gia. 

- Nên đề xuất với Bộ chủ quản để triển khai 

thực hiện dưới dạng nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ 

thuộc Chương trình 1322 

 

2 Nghiên cứu xây dựng quy 

trình đánh giá tuân thủ tiêu 

chuẩn chất lượng sinh thái 

oeko-tex standard 100 và 

các nhãn sinh thái của thị 

trường Châu Âu và tổ chức 

các khóa đào tạo, tập huấn, 

hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng 

để nâng cao giá trị gia tăng 

của sản phẩm giày dép 

Viện Nghiên cứu 

Da – Giày, Bộ 

Công thương 

Nội hàm đề xuất nhiệm vụ về “Nhãn sinh thái, 

cấp nhãn sinh thái” nên không phù hợp với 

mục tiêu và nhiệm vụ, giải pháp của Chương 

trình 1322. 
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Stt Tên nhiệm vụ đề xuất Tổ chức đề xuất Lý do không được lựa chọn Ghi chú 

3 Thẩm tra hiện trạng phát 

thải, xây dựng hệ thống 

CSDL môi trường ngành da 

– giày Việt Nam. Xây dựng 

giải pháp giảm thiểu phát 

thải, tận dụng tài nguyên; hỗ 

trợ doanh nghiệp hoàn thiện 

hệ thống quản lý môi trường 

ISO 14001 

Viện Nghiên cứu 

Da – Giày, Bộ 

Công thương 

Nội dung đề xuất nhiệm vụ về thẩm tra hiện 

trạng phát thải nên không phù hợp với mục tiêu 

và nhiệm vụ, giải pháp của Chương trình 1322. 

 

4 Nghiên cứu chế tạo gang 

graphit nén ứng dụng chế tạo 

xi lanh động cơ diesel dùng 

cho máy động lực và máy 

công nghiệp thay thế hàng 

nhập khẩu và xây dựng tiêu 

chuẩn quốc gia cho gang 

graphit nén. 

Viện Khoa học và 

Công nghệ Mỏ - 

Luyện kim, Bộ 

Công thương 

Nội dung đề xuất nhiệm vụ về thiết kế, chế tạo 

Gang nên không phù hợp với mục tiêu và 

nhiệm vụ, giải pháp của Chương trình 1322. 

 

 

5 Nghiên cứu, đề xuất cơ chế 

chính sách và hỗ trợ doanh 

nghiệp/HTX nâng cao 

NSCL sản phẩm lươn xuất 

khẩu vùng Đồng bằng sông 

Cửu Long 

Viện Kinh tế và 

Quy hoạch thủy 

sản, Bộ Nông 

nghiệp và Phát 

triển nông thôn 

- Nội dung của đề xuất chủ yếu về hỗ trợ DN 

áp dụng các quy trình, công nghệ sản xuất lươn 

để xuất khẩu nên không phù hợp với Mục tiêu 

của Chương trình 1322. 

- Nội dung nhiệm vụ hỗ trợ doanh nghiệp 

nhưng kinh phí đề xuất 100% từ NSNN là 

chưa đúng quy định tại Thông tư số 

35/2021/TT-BTC ngày 19/5/2021 

 



Stt Tên nhiệm vụ đề xuất Tổ chức đề xuất Lý do không được lựa chọn Ghi chú 

6 Nâng cao mức độ chịu mài 

mòn, độ cứng của men gạch 

gốm óp lát cao cấp 

Viện Vật liệu Xây 

dựng, Bộ Xây 

dựng 

- Hồ sơ đề xuất thiếu Phiếu đề xuất A1-ĐXNV, 

vì vậy đề xuất này không phù hợp đáp ứng yêu 

cầu tại Thông báo số 1084/TB-BKHCN  

- Đề xuất thuộc lĩnh vực ứng dụng công nghệ 

nên không phù hợp Mục tiêu của Chương trình 

1322. 

 

 

7 

Đào tạo, bồi dưỡng kiến 

thức kỹ năng quản lý và xây 

dựng mô hình điểm về năng 

suất chất lượng cho tổ chức, 

doanh nghiệp, nâng cao 

NSCL sản phẩm hàng hóa 

của tỉnh Cà Mau 

UBND tỉnh Cà 

Mau 

- Hồ sơ đề xuất nộp quá hạn quy định: Công 

văn số 1019/BKHCN-TĐC quy định thời hạn 

là 17h00 ngày 28/4/2023. Trong khi Công văn 

số 3151/UBND-KGVX nộp hồ sơ đề xuất 

nhiệm vụ của UBND Cà Mau là ngày 

04/5/2023. 

- Quy mô nhiệm vụ không phù hợp với nhiệm 

vụ KH&CN cấp quốc gia: nhiệm vụ chỉ triển 

khai trong phạm vi một tỉnh nên không có tính 

liên vùng. Vì vậy đề nghị địa phương triển khai 

dưới dạng nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh thuộc 

Chương trình 1322 theo quy định của Thông 

tư số 15/2022/TT-BKHCN ngày 12/10/2022. 

-  Không có đối ứng kinh phí cho hoạt động hỗ 

trợ doanh nghiệp: Đề xuất có nội dung về hỗ 

trợ xây dựng mô hình điểm về NSCL cho 

doanh nghiệp nhưng không có kinh phí đối 

ứng là không phù hợp quy định của Thông tư 

số 35/2021/TT-BTC ngày 19/5/2021 

- Để hỗ trợ nâng cao NSCL cho các doanh 

nghiệp trên địa bàn, đề nghị địa phương phối  
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Stt Tên nhiệm vụ đề xuất Tổ chức đề xuất Lý do không được lựa chọn Ghi chú 

hợp với Tổng cục TCĐLCL và các tổ chức chủ 

trì nhiệm vụ để giới thiệu các doanh nghiệp có 

nhu cầu được tư vấn, hướng dẫn nâng cao 

NSCL trong khuôn khổ các nhiệm vụ KH&CN 

cấp quốc gia thuộc Chương trình 1322. 

8 

Nghiên cứu phát triển 

chương trình đào tạo và triển 

khai đào tạo năng suất chất 

lượng cho sinh viên khu vực 

Miền Trung và Tây Nguyên 

gắn với công tác đào tạo tại 

Đại học Huế. 

UBND tỉnh Thừa 

thiên Huế 

-  Hồ sơ đề xuất nộp quá hạn quy định: Công 

văn số 1019/BKHCN-TĐC quy định thời hạn 

là 17h00 ngày 28/4/2023 trong khi Công văn 

số 4585/UBND-DL nộp hồ sơ đề xuất nhiệm 

vụ của UBND Thừa thiên Huế là ngày 

13/5/2023, dấu bưu chính ngày 16/5/2023. 

- Phiếu đề xuất không đúng Mẫu A1-ĐXNV 

của Thông tư số 15/2022/TT-BKHCN. 

- Nội dung phát triển chương trình đào tạo 

NSCL cho sinh viên tại Đại học Huế có sự 

trùng lặp với nhiệm vụ đang triển khai thực 

hiện: hiện Học viện Tài chính đang được triển 

khai nhiệm vụ thuộc Chương trình để đưa học 

phần NSCL vào Chương trình đào tạo của 

Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế. 

- Đề xuất có nội dung không phù hợp với đối 

tượng hỗ trợ của Chương trình 1322 là doanh 

nghiệp: đó là “thực hành đào tạo xây dựng và 

áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 

cho 3-4 đơn vị thành viên, thuộc và trực thuộc 

của Đại học Huế” do đây là đơn vị sự nghiệp 

chứ không phải là doanh nghiệp. 
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Stt Tên nhiệm vụ đề xuất Tổ chức đề xuất Lý do không được lựa chọn Ghi chú 

9 Nhân rộng áp dụng 

HTQLCL và công cụ cải tiến 

NSCL cho các doanh nghiệp 

trên địa bàn tỉnh Quảng Bình 

Sở KH&CN tỉnh 

Quảng Bình 

- Hồ sơ đề xuất thiếu Phiếu đề xuất A1-ĐXNV 

tại Thông tư số 15/2022/TT-BKHCN theo yêu 

cầu tại Công văn số 1019/BKHCN-TĐC. 

- Quy mô nhiệm vụ không phù hợp với nhiệm 

vụ KH&CN cấp quốc gia, chỉ phù hợp nhiệm 

vụ KH&CN cấp tỉnh thuộc Chương trình 1322 

theo quy định của Thông tư số 15/2022/TT-

BKHCN ngày 12/10/2022. 

- Không có đối ứng kinh phí cho hoạt động hỗ 

trợ doanh nghiệp: Đề xuất có nội dung về hỗ 

trợ xây dựng mô hình điểm về NSCL cho 

doanh nghiệp nhưng không có kinh phí đối 

ứng là không phù hợp quy định của Thông tư 

số 35/2021/TT-BTC ngày 19/5/2021 

- Để hỗ trợ nâng cao NSCL cho các doanh 

nghiệp trên địa bàn, đề nghị địa phương phối 

hợp với Tổng cục TCĐLCL và các tổ chức chủ 

trì nhiệm vụ để giới thiệu các doanh nghiệp có 

nhu cầu được tư vấn, hướng dẫn nâng cao 

NSCL trong khuôn khổ các nhiệm vụ KH&CN 

cấp quốc gia thuộc Chương trình 1322. 

 

10 Nghiên cứu và triển khai xây 

dựng, áp dụng ISO 

45001:2018 tại các doanh 

nghiệp trên địa bàn thành 

phố Đà Nẵng 

UBND thành phố 

Đà Nẵng 

- Hồ sơ đề xuất thiếu Phiếu đề xuất A1-ĐXNV 

tại Thông tư số 15/2022/TT-BKHCN theo yêu 

cầu tại Công văn số 1019/BKHCN-TĐC. 

-  Quy mô nhiệm vụ không phù hợp với nhiệm 

vụ KH&CN cấp quốc gia, chỉ phù hợp nhiệm 

vụ KH&CN cấp tỉnh thuộc Chương trình 1322 
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Stt Tên nhiệm vụ đề xuất Tổ chức đề xuất Lý do không được lựa chọn Ghi chú 

theo quy định của Thông tư số 15/2022/TT-

BKHCN ngày 12/10/2022 

-  Không có đối ứng kinh phí cho hoạt động hỗ 

trợ doanh nghiệp: Đề xuất có nội dung về hỗ 

trợ xây dựng mô hình điểm về NSCL cho 

doanh nghiệp nhưng không có kinh phí đối 

ứng là không phù hợp quy định của Thông tư 

số 35/2021/TT-BTC ngày 19/5/2021 

- Để hỗ trợ nâng cao NSCL cho các doanh 

nghiệp trên địa bàn, đề nghị địa phương phối 

hợp với Tổng cục TCĐLCL và các tổ chức chủ 

trì nhiệm vụ để giới thiệu các doanh nghiệp có 

nhu cầu được tư vấn, hướng dẫn nâng cao 

NSCL trong khuôn khổ các nhiệm vụ KH&CN 

cấp quốc gia thuộc Chương trình 1322. 

 

11 Nghiên cứu, ứng dụng tích 

hợp các hệ thống quản lý 

chất lượng tiên tiến để nâng 

cao năng suất lao động, chất 

lượng sản phẩm hàng hóa và 

khả năng cạnh tranh của các 

doanh nghiệp tại các khu 

công nghiệp, cụm công 

nghiệp trên địa bàn tỉnh 

Quảng Trị 

Sở Khoa học và 

Công nghệ tỉnh 

Quảng trị 

-  Hồ sơ đề xuất thiếu Phiếu đề xuất A1-ĐXNV 

tại Thông tư số 15/2022/TT-BKHCN theo yêu 

cầu tại Công văn số 1019/BKHCN-TĐC. 

-  Quy mô nhiệm vụ không phù hợp với nhiệm 

vụ KH&CN cấp quốc gia, chỉ phù hợp nhiệm 

vụ KH&CN cấp tỉnh thuộc Chương trình 1322 

theo quy định của Thông tư số 15/2022/TT-

BKHCN ngày 12/10/2022 

- Không có đối ứng kinh phí cho hoạt động hỗ 

trợ doanh nghiệp: Đề xuất có nội dung về hỗ 

trợ xây dựng mô hình điểm về NSCL cho 
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Stt Tên nhiệm vụ đề xuất Tổ chức đề xuất Lý do không được lựa chọn Ghi chú 

doanh nghiệp nhưng không có kinh phí đối 

ứng là không phù hợp quy định của Thông tư 

số 35/2021/TT-BTC ngày 19/5/2021 

- Để hỗ trợ nâng cao NSCL cho các doanh 

nghiệp trên địa bàn, đề nghị địa phương phối 

hợp với Tổng cục TCĐLCL và các tổ chức chủ 

trì nhiệm vụ để giới thiệu các doanh nghiệp có 

nhu cầu được tư vấn, hướng dẫn nâng cao 

NSCL trong khuôn khổ các nhiệm vụ KH&CN 

cấp quốc gia thuộc Chương trình 1322. 

12 Nghiên cứu xây dựng áp 

dụng đồng bộ các hệ thống 

quản lý, công cụ cải tiến 

năng suất chất lượng, tiêu 

chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật 

nhằm nâng cao năng suất, 

chất lượng phù hợp với điều 

kiện của doanh nghiệp tại 

Hải Phòng 

UBND thành phố 

Hải Phòng 

- Hồ sơ đề xuất nộp quá hạn quy định: Công 

văn số 1019/BKHCN-TĐC quy định thời hạn 

là 17h00 ngày 28/4/2023. Trong khi Công văn 

số 980/UBND-VX nộp hồ sơ đề xuất nhiệm vụ 

của UBND Hải Phòng là ngày 04/5/2023. 

-  Quy mô nhiệm vụ không phù hợp với nhiệm 

vụ KH&CN cấp quốc gia, chỉ phù hợp nhiệm 

vụ KH&CN cấp tỉnh thuộc Chương trình 1322 

theo quy định của Thông tư số 15/2022/TT-

BKHCN ngày 12/10/2022 

- Không có đối ứng kinh phí cho hoạt động hỗ 

trợ doanh nghiệp: Đề xuất có nội dung về hỗ 

trợ xây dựng mô hình điểm về NSCL cho 

doanh nghiệp nhưng không có kinh phí đối 

ứng là không phù hợp quy định của Thông tư 

số 35/2021/TT-BTC ngày 19/5/2021 
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Stt Tên nhiệm vụ đề xuất Tổ chức đề xuất Lý do không được lựa chọn Ghi chú 

- Để hỗ trợ nâng cao NSCL cho các doanh 

nghiệp trên địa bàn, đề nghị địa phương phối 

hợp với Tổng cục TCĐLCL và các tổ chức chủ 

trì nhiệm vụ để giới thiệu các doanh nghiệp có 

nhu cầu được tư vấn, hướng dẫn nâng cao 

NSCL trong khuôn khổ các nhiệm vụ KH&CN 

cấp quốc gia thuộc Chương trình 1322. 

13 Xây dựng và triển khai kế 

hoạch nâng cao năng suất 

tổng thể cho đối tượng 

doanh nghiệp sản xuất sản 

phẩm chủ lực, hàng hóa 

trọng điểm trên địa bàn tỉnh 

Ninh Thuận 

UBND tỉnh Ninh 

Thuận 

-  Hồ sơ đề xuất nộp quá hạn quy định: Công 

văn số 1019/BKHCN-TĐC quy định thời hạn 

là 17h00 ngày 28/4/2023 trong khi Công văn 

số 1700/UBND-DL nộp hồ sơ đề xuất nhiệm 

vụ của UBND Ninh Thuận là ngày 04/5/2023 

(đối với nộp qua hệ thống văn bản liên thông) 

và ngày 05/5/2023 (nộp qua bưu điện). 

- Phiếu đề xuất không đúng mẫu A1-ĐXNV 

tại Thông tư số 15/2022/TT-BKHCN theo quy 

định tại Công văn số 1019/BKHCN-TĐC 

-  Quy mô nhiệm vụ không phù hợp với nhiệm 

vụ KH&CN cấp quốc gia, chỉ phù hợp nhiệm 

vụ KH&CN cấp tỉnh thuộc Chương trình 1322 

theo quy định của Thông tư số 15/2022/TT-

BKHCN ngày 12/10/2022 

- Không có đối ứng kinh phí cho hoạt động hỗ 

trợ doanh nghiệp: Đề xuất có nội dung về hỗ 

trợ xây dựng mô hình điểm về NSCL cho 

doanh nghiệp nhưng không có kinh phí đối 

 



9 
 

Stt Tên nhiệm vụ đề xuất Tổ chức đề xuất Lý do không được lựa chọn Ghi chú 

ứng là không phù hợp quy định của Thông tư 

số 35/2021/TT-BTC ngày 19/5/2021 

- Để hỗ trợ nâng cao NSCL cho các doanh 

nghiệp trên địa bàn, đề nghị địa phương phối 

hợp với Tổng cục TCĐLCL và các tổ chức chủ 

trì nhiệm vụ để giới thiệu các doanh nghiệp có 

nhu cầu được tư vấn, hướng dẫn nâng cao 

NSCL trong khuôn khổ các nhiệm vụ KH&CN 

cấp quốc gia thuộc Chương trình 1322. 

14 Xây dựng cổng thông tin hệ 

thống truy xuất nguồn gốc 

sản phẩm hàng hóa tỉnh 

Quảng Bình 

Sở KH&CN tỉnh 

Quảng Bình 

- Hồ sơ đề xuất không đầy đủ: Hồ sơ đề xuất 

thiếu Phiếu đề xuất A1-ĐXNV. 

-  Đề xuất nhiệm vụ về xây dựng Cổng thông 

tin hệ thống TXNG của tỉnh Quảng Bình, theo 

Quyết định số 100/QĐ-TTg ngày 19/1/2019 

thì phải chi từ ngân sách của địa phương: vì 

vậy việc đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp quốc 

gia của Chương trình 1322 chi từ NSNN trung 

ương là không phù hợp. 

 

15 Nghiên cứu ứng dụng công 

nghệ chuyển đổi số trong 

quản lý nhằm phát huy tối đa 

giá trị sử dụng nhãn hiệu tập 

thể “Tôm giống Ninh 

Thuận” cho sản phẩm tôm 

giống (tô sú và tôm thẻ chân 

trắng) trên địa bàn tỉnh Ninh 

Thuận. 

UBND tỉnh Ninh 

Thuận 

- Hồ sơ đề xuất nộp quá hạn quy định: Công 

văn số 1019/BKHCN-TĐC quy định thời hạn 

là 17h00 ngày 28/4/2023 trong khi Công văn 

số 1700/UBND-DL nộp hồ sơ đề xuất nhiệm 

vụ của UBND Ninh Thuận là ngày 04/5/2023 

(nộp qua hệ thống văn bản điện tử liên thông) 

và ngày 05/5/2023 (nộp qua bưu điện). 
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Stt Tên nhiệm vụ đề xuất Tổ chức đề xuất Lý do không được lựa chọn Ghi chú 

-  Mức độ đầy đủ hồ sơ: Phiếu đề xuất không 

đúng mẫu A1-ĐXNV tại Thông tư số 

15/2022/TT-BKHCN ngày 12/10/2022 

- Nội dung đề xuất về bảo hộ tài sản trí tuệ và 

TXNG không phù hợp với mục tiêu và nhiệm 

vụ, giải pháp của Chương trình 1322. 

- Đề xuất nhiệm vụ sử dụng ngân sách của địa 

phương nhưng không có cam kết của cấp có 

thẩm quyền quyết định giao ngân sách địa 

phương nên không đủ căn cứ xem xét nguồn 

KP thực hiện nhiệm vụ. 

16 Nghiên cứu các nhân tố 

thành công then chốt (CSFs) 

để triển khai sản xuất thông 

minh và tác động đối với 

năng suất, chất lượng của 

các doanh nghiệp sản xuất 

vừa và nhỏ tại Việt Nam 

Trung tâm Nghiên 

cứu quản trị kinh 

doanh, Trường 

Đại học Kinh tế, 

Đại học Quốc gia 

Hà Nội 

- Vấn đề nghiên cứu không mới, đã được thực 

hiện trong khuôn khổ Chương trình Năng suất 

Chất lượng trong giai đoạn từ năm 2023 trở về 

trước 

- Đề xuất nhiệm vụ có quy mô tương đối nhỏ, 

không phù hợp với nhiệm vụ khoa học và công 

nghệ cấp quốc gia (theo quy định tại điều 25 

Luật Khoa học và Công nghệ) 

 

17 Đánh giá tác động của việc 

áp dụng tích hợp các hệ 

thống quản trị theo tiêu 

chuẩn ISO tới cải thiện năng 

suất lao động động và đổi 

mới sáng tạo sản phẩm và 

dịch vụ của doanh nghiệp 

Việt Nam 

Trung tâm Nghiên 

cứu quản trị kinh 

doanh, Trường 

Đại học Kinh tế, 

Đại học Quốc gia 

Hà Nội 

 - Đề xuất nhiệm vụ nghiên cứu việc áp dụng 
tích hợp các Hệ thống quản lý/tiêu chuẩn 
tương đối cũ, Chương trình Năng suất Chất 
lượng đã triển khai tư vấn cho doanh nghiệp từ 
giai đoạn trước năm 2020. Do đó không phù 
hợp với định hướng ưu tiên tại Thông báo số 
1084/TB-BKHCN ngày 18/4/2023 
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Stt Tên nhiệm vụ đề xuất Tổ chức đề xuất Lý do không được lựa chọn Ghi chú 

- Nội dung/sản phẩm của đề xuất còn tương 

đối chung chung, chưa trình bày cụ thể, rõ 

ràng, chưa đảm bảo độ tin cậy của kết quả nên 

không đáp ứng Yêu cầu chung tại Thông báo 

số 1084/TB-BKHCN ngày 18/4/2023. 

- Nội dung công việc về khảo sát có quy mô 

nhỏ nên tính đại diện, độ tin cậy của kết quả 

khảo sát mang lại đáp ứng được mục tiêu của 

nhiệm vụ: vì vậy tính khả thi của nhiệm vụ 

không đáp ứng Yêu cầu chung tại Thông báo 

số 1084/TB-BKHCN ngày 18/4/2023 

18 Đẩy mạnh công tác thông 

tin, truyền thông, giới thiệu 

về cơ sở dữ liệu hệ thống 

TCVN và các tài liệu nghiệp 

vụ tiêu chuẩn hóa đến cơ 

quan, doanh nghiệp 

 

Viện Tiêu chuẩn 

Chất lượng Việt 

Nam 

- Quy mô đề xuất nhiệm vụ nhỏ, không phù 

hợp với nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp 

quốc gia đã được quy định tại Điều 25 Luật 

Khoa học và Công nghệ. 

- Nội dung cơ sở dữ liệu (CSDL) về hệ thống 

TCVN hiện nay đã công khai và được nhiều cơ 

quan, tổ chức, cá nhân tiếp cận, khai thác trên 

Cổng thông tin điện tử của Tổng cục/Viện 

Tiêu chuẩn Chất lượng, vì vậy nhu cầu truyền 

thông cho CSDL này là không cấp thiết 

- Nội dung công việc của đề xuất nhiệm vụ có 

tính chất là hoạt động thường xuyên theo chức 

năng, nhiệm vụ của Viện Tiêu chuẩn Chất 

lượng Việt Nam, vì vậy không phù hợp với 

nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia. 
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Stt Tên nhiệm vụ đề xuất Tổ chức đề xuất Lý do không được lựa chọn Ghi chú 

19 Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng 

đội ngũ làm công tác tiêu 

chuẩn hóa của các bộ ngành 

và nghiên cứu các giải pháp 

thúc đẩy hoạt động xây dựng 

và áp dụng TCCS tại các 

doanh nghiệp 

Viện Tiêu chuẩn 

Chất lượng Việt 

Nam 

- Đối tượng đào tạo không phù hợp với nhiệm 

vụ, giải pháp của Chương trình 1322: nội dung 

Đào tạo Tiêu chuẩn hóa cho cán bộ của Bộ 

ngành, địa phương không có trong nhiệm vụ, 

giải pháp của Quyết định 1322/QĐ-TTg. 

- Chi phí hướng dẫn doanh nghiệp xây dựng 

và áp dụng Tiêu chuẩn cơ sở do Doanh nghiệp 

tự chi trả. 

- Cần xem xét nhu cầu đào tạo cho thành viên 

Ban Kỹ thuật cho phù hợp thực tế, nên thực 

hiện theo chu kỳ 2-3 năm một lần chứ không 

thực hiện hằng năm như hiện nay. 

 

20 Đào tạo, hướng dẫn nghiệp 

vụ xây dựng tiêu chuẩn quốc 

tế và nghiên cứu, xây dựng 

tiêu chuẩn quốc tế 

Viện Tiêu chuẩn 

Chất lượng Việt 

Nam 

-  Đề xuất nhiệm vụ không phù hợp với mục 

tiêu và nhiệm vụ, giải pháp của  Chương trình 

1322 (Nhiệm vụ, giải pháp của Quyết định 

1322/QĐ-TTg không có nội dung Xây dựng 

Tiêu chuẩn quốc tế) . 

-  Nội dung trùng lặp với nhiệm vụ đang tuyển 

chọn năm 2023: Đề xuất có nội dung về cử 

chuyên gia tham dự các khóa đào tạo do ISO 

hoặc các tổ chức quốc gia khác tổ chức là trùng 

với nội dung nhiệm vụ đặt hàng tuyển chọn 

thực hiện từ năm 2023 - 2024 thuộc Chương 

trình 1322. 

 

21 Rà soát, phân loại hệ thống 

tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) 

phục vụ xây dựng Chiến 

 

 

- Đề xuất nhiệm vụ có mục tiêu và nội dung về 

rà soát phân loại hệ thống TCVN nên không 

phù hợp với định hướng, nội dung ưu tiên tại 
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Stt Tên nhiệm vụ đề xuất Tổ chức đề xuất Lý do không được lựa chọn Ghi chú 

lược phát triển hoạt động 

tiêu chuẩn hóa của Việt Nam 

đến năm 2030 và tầm nhìn 

đến năm 2045 

 

 

Viện Tiêu chuẩn 

Chất lượng Việt 

Nam 

Thông báo số 1084/TB-BKHCN ngày 

18/4/2023. 

- Trùng lặp nội dung với công việc đã đặt hàng: 

Nội dung đề xuất xây dựng các TCVN phục vụ 

Chiến lược tiêu chuẩn hóa trùng lặp với Kế 

hoạch tổng thể phát triển Hệ thống TCVN đến 

năm 2030 đã được triển khai trong khuôn khổ 

nhiệm vụ KH&CN cấp quốc giat thực hiện từ 

năm 2022 thuộc Chương trình 1322. 

22 Nâng cao nhận thức về năng 

suất cho giới trẻ thông qua 

xây dựng và triển khai 

truyền thông kiến thức về 

năng suất chất lượng cho đối 

tượng học sinh 

Viện Năng suất 

Việt Nam 

- Nội dung đề xuất không thuộc phạm vi ưu 

tiện thực hiện tại Thông báo số 1084/TB-

BKHCN ngày 18/4/2023 

- Đối tượng tuyên truyền là học sinh tiểu học, 

trung học là không cần thiết và không phù hợp 

với mục tiêu và nhiệm vụ, giải pháp của 

Chương trình 1322 

 

23 Tuyên truyền nâng cao nhận 

thức, kiến thức về năng suất 

chất lượng cho cộng đồng, 

xã hội thông qua các cơ quan 

báo điện tử Trung ương và 

Đài tiếng nói Việt Nam 

Văn phòng Tổng 

cục Tiêu chuẩn 

Đo lường Chất 

lượng 

Phiếu đề xuất nhiệm vụ không đúng Mẫu A1-

ĐXNV ban hành tại Thông tư số 15/2022/TT-

BKHCN ngày 12/10/2022 

Một số nội dung công việc theo Phiếu đề xuất 

sẽ được xem xét lồng ghép trong các nhiệm vụ 

đặt hàng của Bộ KH&CN 

. 

24 Thông tin, tuyên truyền 

những hoạt động và kết quả 

nổi bật của Chương trình 

quốc gia hỗ trợ doanh 

Tạp chí Khoa học 

và Công nghệ 

Việt Nam 

- Phiếu đề xuất nhiệm vụ không đúng Mẫu A1-

ĐXNV ban hành tại Thông tư số 15/2022/TT-

BKHCN ngày 12/10/2022 
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Stt Tên nhiệm vụ đề xuất Tổ chức đề xuất Lý do không được lựa chọn Ghi chú 

nghiệp nâng cao năng suất 

và chất lượng sản phẩm, 

hàng hóa giai đoạn 2021-

2030 

- Đề xuất có nội dung công việc có tính khả thi 

không cao:  Hiện Chương trình 1322 mới đang 

triển khai năm thứ 2 vì vậy kết quả đạt được 

chưa nhiều. Vì vậy việc đề xuất nhiệm vụ có 

nội dung/sản phẩm về “Xuất bản một ấn phẩm 

về hoạt động của Chương trình 1322 và kinh 

nghiệm, kết quả nâng cao NSCL nổi bật của 

một số doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân” là chưa 

phù hợp. 

25 Nghiên cứu, xây dựng 

chương trình, tài liệu, tổ 

chức đào tạo kiến thức về 

năng suất và quản lý chất 

lượng cho các trường đại 

học khối ngành kỹ thuật 

Viện Khoa học và 

Đổi mới sáng tạo 

Đề xuất nhiệm vụ này trùng lặp với nhiệm vụ 

khoa học và công nghệ cấp quốc gia đặt hàng 

thực hiện từ năm 2023 thuộc Chương trình 

1322 

 

26 Nâng cao sự đồng bộ kiến 

thức về năng suất và chất 

lượng giữa hệ thống giáo 

dục nghề nghiệp và đơn vị 

sản xuất, kinh doanh 

Trường Cao đẳng 

Công nghiệp Huế 

- Hồ sơ đề xuất nộp quá hạn quy định: Thông 

báo số 1084/TB-BKHCN quy định thời hạn là 

17h00 ngày 28/4/2023 trong khi Công văn số 

139/CV-CĐCNH nộp hồ sơ đề xuất nhiệm vụ 

của Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế theo 

dấu bưu điện nơi gửi là ngày 09/5/2023. 

- Mục tiêu của đề xuất nhiệm vụ không phù 

hợp với định hướng ưu tiên tại Thông báo số 

1084/TB-BKHCN ngày 18/4/2023 

- Đề xuất có nội dung đào tạo NSCL cho 

trường Cao đẳng Huế là trùng lặp với nội dung 

của nhiệm vụ do Trung tâm Đào tạo TCĐLCL 
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Stt Tên nhiệm vụ đề xuất Tổ chức đề xuất Lý do không được lựa chọn Ghi chú 

đang thực hiện giai đoạn 2022-2023 là xây 

dựng chương trình đào tạo, tài liệu đào tạo và 

tổ chức đào tạo NSCL cho giảng viên, sinh 

viên của Trường Cao đảng Công nghiệp Huế. 

- Kết quả/ sản phẩm với mục tiêu, tên nhiệm 

vụ không có thống nhất, cụ thể nên tính khả thi 

của đề xuất nhiệm vụ không cao: không đáp 

ứng Yêu cầu chung tại Thông báo số 1084/TB-

BKHCN ngày 18/4/2023 

27 Tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp 

xây dựng và áp dụng hệ 

thống quản lý, mô hình, 

công cụ cải tiến năng suất 

chất lượng đáp ứng hội nhập 

quốc tế, chuyển đổi số và 

thương mại hóa sản phẩm 

Trung tâm Hỗ trợ 

khởi nghiệp sáng 

tạo quốc gia 

- Hồ sơ đề xuất không đầy đủ: Vì nhiệm vụ có 

mục tiêu là “xây dựng 15 mô hình điểm áp 

dụng hệ thống, công cụ NSCL”, trong khi Hồ 

sơ đề xuất thiếu “Văn bản thể hiện nhu cầu và 

cam kết của doanh nghiệp trong việc phối hợp 

thực hiện, đối ứng kinh phí, tiếp nhận hoặc ứng 

dụng kết quả” theo khoản 4 Mục III Thông báo 

số 1084/TB-BKHCN ngày 18/4/2023 (mới chỉ 

có cam kết của 02 công ty tư vấn + 01 tổ chức 

chứng nhận là Quacert) 

- Kết quả/ sản phẩm với mục tiêu, tên nhiệm 

vụ không có thống nhất, cụ thể nên tính khả thi 

của đề xuất nhiệm vụ không cao: không đáp 

ứng Yêu cầu chung tại Thông báo số 1084/TB-

BKHCN ngày 18/4/2023 

 

28 Xây dựng và triển khai kế 

hoạch nâng cao năng suất 

tổng thể cho Tổng công ty 

Trung tâm hỗ trợ 

và phát triển 
- Hồ sơ đề xuất không đáp ứng: Hồ sơ đề xuất 

không có Phiếu đề xuất nhiệm vụ theo quy 
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Stt Tên nhiệm vụ đề xuất Tổ chức đề xuất Lý do không được lựa chọn Ghi chú 

gắn với định hướng, chiến 

lược, chính sách phát triển 

chung 

doanh nghiệp vừa 

và nhỏ 2 

định tại Thông báo số 1084/TB-BKHCN ngày 

18/4/2023 

- Không có đối ứng kinh phí cho hoạt động hỗ 

trợ doanh nghiệp: Đề xuất có nội dung về hỗ 

trợ xây dựng mô hình điểm về NSCL cho 

doanh nghiệp nhưng không có kinh phí đối 

ứng là không phù hợp quy định của Thông tư 

số 35/2021/TT-BTC ngày 19/5/2021. 

- Đề xuất có nội dung trình bày không cụ thể, 

rõ ràng về mô hình, nội dung triển khai nên 

không đáp ứng yêu cầu chung tại Thông báo 

số 1084/TB-BKHCN ngày 18/4/2023 

29 Nâng cao năng lực và kỹ 

năng giải quyết các vấn đề 

cho các cấp Giám sát viên 

theo TWI (PS-TWI Problem 

Solving Training) 

Trung tâm hỗ trợ 

và phát triển 

doanh nghiệp vừa 

và nhỏ 2 

- Kết quả/ sản phẩm với mục tiêu, tên nhiệm 

vụ không có thống nhất, không trình bày cụ 

thể, rõ ràng lý do tại sao chỉ chọn kỹ năng Giải 

quyết các vấn đề của công cụ TWI nên tính khả 

thi của đề xuất nhiệm vụ không cao: không đáp 

ứng Yêu cầu chung tại Thông báo số 1084/TB-

BKHCN ngày 18/4/2023 

- Không có đối ứng kinh phí cho hoạt động hỗ 

trợ doanh nghiệp:  Đề xuất có nội dung về hỗ 

trợ xây dựng mô hình điểm về NSCL cho 

doanh nghiệp nhưng không có kinh phí đối 

ứng là không phù hợp quy định của Thông tư 

số 35/2021/TT-BTC ngày 19/5/2021. 

 

30 Nghiên cứu, hướng dẫn xây 

dựng và đánh giá xếp hạng 

Công ty TNHH tư 

vấn quản lý và 

- Đề xuất nhiệm vụ có nội hàm về “đánh giá 

xếp hạng kinh doanh bền vững” nên không 
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Stt Tên nhiệm vụ đề xuất Tổ chức đề xuất Lý do không được lựa chọn Ghi chú 

kinh doanh bền vững 

EcoVadis cho các doanh 

nghiệp Việt Nam 

phát triển doanh 

nghiệp Á Châu 

phù hợp với mục tiêu và nhiệm vụ, giải pháp 

của Chương trình 1322. 

-  Hiện nay đã có nhiều tài liệu công khai 

hướng dẫn về phương pháp, chỉ tiêu và cách 

thức đánh giá xếp hạng theo EcoVadis nên 

công việc nghiên cứu của đề xuất này không 

có tính mới, không phù hợp. 

31 Nghiên cứu, hướng dẫn áp 

dụng Tiêu chuẩn RBA 

(Responsible Business 

Alliance) cho các doanh 

nghiệp ngành công nghiệp 

điện tử. 

Công ty TNHH tư 

vấn quản lý và 

phát triển doanh 

nghiệp Á Châu 

Đề xuất nhiệm vụ có nội hàm về “trách nhiệm 

xã hội” nên không phù hợp với mục tiêu và 

nhiệm vụ, giải pháp của Chương trình 1322. 

 

32 Hỗ trợ xây dựng, áp dụng 

Tiêu chuẩn TCVN ISO 

22301:2018 an ninh xã hội – 

Hệ thống quản lý kinh doanh 

liên tục nhằm nâng cao 

NSCL cho các doanh nghiệp 

Công ty Cổ phần 

tập đoàn SITAS 

Đề xuất nhiệm vụ có nội dung trùng lặp về 

khung thời gian triển khai thực hiện của một 

nhiệm vụ đặt hàng thực hiện từ năm 2023-

2024 đang thông báo tuyển chọn nên không 

phù hợp 

 

33 Nhân rộng áp dụng hệ thống 

quản lý phòng thí nghiệm 

ISO/IEC 17025 cho các 

doanh nghiệp của Việt Nam 

Viện Nghiên cứu 

phát triển Tiêu 

chuẩn Chất lượng 

- Lựa chọn doanh nghiệp để hỗ trợ chưa cụ thể 

lĩnh vực phù hợp với phạm vi sản xuất, kinh 

doanh sản phẩm, hàng hóa chủ lực nên chưa 

phù hợp định hướng ưu tiên tại Thông báo số 

1084/TB-BKHCN ngày 18/4/2023 

- Hiện nay Chương trình 1322 đang triển khai 

nhiệm vụ hỗ trợ áp dụng ISO/IEC 17025 tương 

tự đề xuất này. Vì vậy nên có sự đánh giá kết 
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Stt Tên nhiệm vụ đề xuất Tổ chức đề xuất Lý do không được lựa chọn Ghi chú 

quả khi nhiệm vụ này kết thúc để có căn cứ 

đánh giá sự cần thiết để triển khai nhiệm vụ 

tương tự trong giai đoạn tiếp theo. 

34 Nghiên cứu điều tra, đánh 

giá tài nguyên và xây dựng 

tiêu chuẩn Việt Nam các loại 

hình đá mỹ nghệ trên vùng 

đất liền lãnh thổ Việt Nam 

Viện nghiên cứu 

địa chất và 

khoáng sản ứng 

dụng 

-  Đề xuất nhiệm vụ có 05 sản phẩm chính (trừ 

nội dung về xây dựng TCVN) không phù hợp 

với mục tiêu và nhiệm vụ, giải pháp của 

Chương trình 1322. 

- Đối với nội dung về xây dựng TCVN đá mỹ 

nghệ cần làm việc với Vụ Tiêu chuẩn thuộc 

Tổng cục TCĐLCL để xem xét sự phù hợp với 

Chiến lược Tiêu chuẩn hóa và Kế hoạch tổng 

thể về xây dựng TCVN đến năm 2030 đang 

trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt; 

đồng thời chưa có luận giải làm rõ TCVN này 

có phục vụ trực tiếp hoạt động nâng cao 

NSCL, thiết lập nền tảng SXTM, dịch vụ 

thông minh theo quy định tại điểm a khoản 5 

Phần II Điều 1 Quyết định số 1322/QĐ-TTg  

 

35 Phát triển cơ sở dữ liệu về 

tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ 

thuật và hệ thống quản lý 

nhằm nâng cao năng suất và 

chất lượng trong lĩnh vực 

chế biến thực phẩm, kết nối 

chuỗi giá trị, hướng tới xuất 

khẩu. 

Viện Kinh tế và 

Phát luật quốc tế 

-  Phạm vi và quy mô công việc của đề xuất 

nhiệm vụ tương đối hẹp, không phù hợp với 

nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia 

theo Thông báo số 1084/TB-BKHCN ngày 

18/4/2023. 

- Kết quả/sản phẩm của đề xuất nhiệm vụ về 

xây dựng cơ sở dữ liệu chung cho doanh 

nghiệp chế biến thực phẩm nên không phù hợp 
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Stt Tên nhiệm vụ đề xuất Tổ chức đề xuất Lý do không được lựa chọn Ghi chú 

với mục tiêu và nhiệm vụ, giải pháp của 

Chương trình 1322 

36 Nghiên cứu giải pháp nâng 

cao NSCL sản phẩm thuốc 

phóng xạ I-131 trong tình 

hình mới, đáp ứng tiêu 

chuẩn GMP-WHO tại Viện 

Nghiên cứu hạt nhân 

Viện Năng lượng 

nguyên tử Việt 

Nam 

Nội dung đề xuất nhiệm vụ về nghiên cứu thiết 

kế, chế tạo quy trình công nghệ sản xuất thuốc 

phóng xạ nên không phù hợp Mục tiêu và 

Nhiệm vụ, giải pháp của Chương trình 1322. 

 

37 Nghiên cứu, đề xuất phương 

thức chuyển đổi, ứng dụng 

mã vạch 2D cho trang thiết 

bị y tế 

Trung tâm Mã số 

mã vạch quốc gia 

- Phiếu đề xuất không đúng mẫu A1-ĐXNV 

tại Thông tư số 15/2022/TT-BKHCN ngày 

12/10/2022 

-  Nội dung nhiệm vụ về ứng dụng Mã vạch 

2D: không phù hợp với nhiệm vụ, giải pháp 

Chương trình 1322 

 

38 Nâng cao chất lượng dịch vụ 

hành chính công nhằm hỗ 

trợ, nâng cao năng lực cạnh 

tranh, năng suất, hiệu quả 

của doanh nghiệp Việt Nam 

trong hội nhập quốc tế 

Viện Nghiên cứu 

Khoa học Hành 

chính, Học Viện 

Hành chính Quốc 

gia 

- Phiếu đề xuất lập theo Mẫu A1-ĐXNV của 

Thông tư 03/2017/TT-BKHCN nên không 

đúng mẫu A1-ĐXNV Thông tư số 

15/2022/TT-BKHCN ngày 12/10/2022 theo 

yêu cầu tại Thông báo số 1084/TB-BKHCN 

ngày 18/4/2023. 

- Đề xuất nhiệm vụ có mục tiêu và nội dung về 

nâng cao hiệu quả hành chính công nên không 

phù hợp với mục tiêu và nhiệm vụ, giải pháp 

của Chương trình 1322  

 

39 Nâng cao hiệu quả quản trị 

công ở Việt Nam nhằm hỗ 

Viện Nghiên cứu 

Khoa học Hành 

- Phiếu đề xuất lập theo Mẫu A1-ĐXNV của 

Thông tư 03/2017/TT-BKHCN nên không 
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Stt Tên nhiệm vụ đề xuất Tổ chức đề xuất Lý do không được lựa chọn Ghi chú 

trợ doanh nghiệp nâng cao 

năng lực đổi mới sáng tạo 

thích ứng cuộc cách mạng 

công nghiệp lần thứ 4 

chính, Học Viện 

Hành chính Quốc 

gia 

đúng mẫu A1-ĐXNV Thông tư số 

15/2022/TT-BKHCN ngày 12/10/2022 theo 

yêu cầu tại Thông báo số 1084/TB-BKHCN 

ngày 18/4/2023 

- Đề xuất nhiệm vụ có mục tiêu và nội dung về 

nâng cao hiệu quả quản trị công nên không phù 

hợp với mục tiêu và nhiệm vụ, giải pháp của 

Chương trình 1322 

40 Nâng cao năng suất lao động 

của doanh nghiệp Việt Nam 

thông qua thúc đẩy chuyển 

đổi số 

Học viện Ngân 

hàng 

Nội dung nhiệm vụ thuộc phạm vi của Quyết 

định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ 

tướng Chính phủ về Chương trình Chuyển đổi 

số quốc gia nên không phù hợp Mục tiêu của 

Chương trình 1322. 

 

41 Nghiên cứu ứng dụng quốc 

phòng an ninh 

Ông Nguyễn Văn 

Đuýnh 

- Mức độ đầy đủ hồ sơ: Gửi qua thư điện tử, 

không có bản giấy ký tươi gửi qua Tổng 

cục/hoặc Bộ KH&CN nên không đáp ứng yêu 

cầu tại Thông báo số 1084/TB-BKHCN ngày 

18/4/2023 

- Nhiệm vụ có nội dung đề xuất về tầu ngầm 

sinh học, đầu đạn cháy nhiệt áp,…không phù 

hợp Mục tiêu và Nhiệm vụ, giải pháp của 

Chương trình 1322. 

 

42 Nghiên cứu phát triển quy 

trình sản xuất hydrogen 

xanh và các hợp chất có giá 

PGS.TS Đoàn 

Văn Đạt 

- Không có phiếu đề xuất nhiệm vụ theo mẫu 

A1-ĐXNV tại Thông tư số 15/2022/TT-

BKHCN: chỉ có Thuyết minh nhiệm vụ gửi 

kèm theo thư điện tử ngày 28/4/2023. 
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Stt Tên nhiệm vụ đề xuất Tổ chức đề xuất Lý do không được lựa chọn Ghi chú 

trị kinh tế cao từ rác thải 

nhựa 

-  Đề xuất có nội dung không phù hợp Chương 

trình 1322: Có nội dung về ứng dụng công 

nghệ nên không phù hợp với Mục tiêu và 

nhiệm vụ, giải pháp của Chương trình 1322. 

- Hồ sơ không nộp về Tổng cục theo quy định 

mà chỉ nộp qua hộp thư điện tử của Vụ Kế 

hoạch Tài chính, Tổng cục  là chưa đáp ứng 

yêu cầu tại Thông báo số 1084/TB-BKHCN 

ngày 18/4/2023 

43 Ứng dụng cách mạng công 

nghiệp 4.0 trong sản xuất 

nhằm nâng cao năng suất 

của doanh nghiệp may Việt 

Nam 

Đại học Công 

nghiệp Dệt may 

Hà Nội 

- Đề xuất không phù hợp Chương trình 1322: 

Nội dung đề xuất về ứng dụng công nghệ 4.0 

nên không phù hợp với Mục tiêu và Nhiệm vụ, 

giải pháp của Chương trình 1322. 

-  Đề xuất trùng lặp, không cấp thiết thực hiện: 

Nội hàm về ứng dụng Cách mạng công nghiệp 

4.0 trong ngành may đã và đang được triển 

khai nhiều trên thực tế, vì vậy vấn đề này 

không có tính mới, không cấp thiết cần triển 

khai thực hiện trong khuôn khổ Chương trình 

1322. 

 

 

 



Phụ lục II 

DANH MỤC CÁC ĐỀ XUẤT NHIỆM VỤ KH&CN CẤP QUỐC GIA THỰC HIỆN TỪ 

NĂM 2024 THUỘC CHƯƠNG TRÌNH 1322 ĐƯỢC HỘI ĐỒNG TƯ VẤN KHOA HỌC VÀ 

CÔNG NGHỆ XÁC ĐỊNH  “KHÔNG THỰC HIỆN”  

(Kèm theo Thông báo số         /TB-TĐC ngày    /9/2023 của Tổng cục TCĐLCL) 

 

Stt Tên nhiệm vụ đề xuất Tổ chức đề xuất Lý do không thực hiện Ghi chú 

1 Nghiên cứu áp dụng mô hình 

sản xuất tinh gọn (Lean) tại 

các doanh nghiệp sản xuất 

giày nhỏ và vừa nhằm nâng 

cao năng suất, chất lượng 

sản phẩm 

Viện Nghiên cứu 

Da – Giày, Bộ 

Công thương 

- Luận giải về tính cấp thiết cần hướng dẫn các 

doanh nghiệp sản xuất giầy nhỏ và vừa áp dụng 

công cụ LEAN sơ sài, không thuyết phục. 

- Thông tin tổng quan và một số nội dung công 

việc của nhiệm vụ luận giải LEAN là công cụ 

mới là không phù hợp vì hiện nay đã có rất 

nhiều doanh nghiệp áp dụng LEAN để tinh gọn 

quy trình sản xuất, kinh doanh. 

- Quy mô nhiệm vụ chỉ hướng dẫn 02 doanh 

nghiệp áp dụng LEAN là quá nhỏ, không đáp 

ứng tiêu chí nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia. 

- Một số nội dung công việc nghiên cứu về 

LEAN tại Phiếu đề xuất nhiệm vụ trùng lặp với 

nội dung đã thực hiện tại nhiều nhiệm vụ khác. 

Khuyến nghị: Tổ chức đề xuất nhiệm vụ có thể 

xem xét đề xuất với cơ quan chủ quản (Bộ Công 

thương) để triển khai theo phương thức nhiệm 

vụ cấp Bộ thuộc Chương trình. 
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Stt Tên nhiệm vụ đề xuất Tổ chức đề xuất Lý do không thực hiện Ghi chú 

2 Nghiên cứu chuyển giao và 

triển khai đào tạo Chương 

trình Năng suất, Chất lượng 

và Cải tiến sản xuất tinh gọn 

của Doanh nghiệp FDI cho 

doanh nghiệp Việt Nam 

trong lĩnh vực chế biến, chế 

tạo. 

Cục Ứng dụng và 

Phát triển công 

nghệ 

- Trùng lặp với nội dung đào tạo năng suất chất 

lượng mà SAM SUNG đã triển khai từ năm 

2018 theo chương trình hợp tác đã ký với Bộ 

Công thương (đã đào tạo được 406 chuyên gia 

NSCL, đã tư vấn cải tiến cho 317 doanh 

nghiệp,…). 

- Thuyết minh tính cấp thiết của đề xuất nhiệm 

vụ còn sơ sài, thiếu thuyết phục. 

- Tính khả thi không cao do chưa xác định được 

cụ thể doanh nghiệp FDI hỗ trợ đào tạo; chưa có 

sự cam kết tham gia của doanh nghiệp FDI; 

chưa rõ nội dung chuyên môn về NSCL cần đào 

tạo cho doanh nghiệp; vấn đề bản quyền của 

chương trình đào tạo, tài liệu đào tạo;… 

- Nội dung tư vấn hiện trường cho doanh 

nghiệp: chưa thống nhất là 03 hay 05 doanh 

nghiệp; nội hàm năng suất chất lượng cần tư vấn 

cho doanh nghiệp chưa rõ ràng; chỉ tiêu đánh 

giá tăng 25% sau tư vấn hiện trường chưa cụ thể 

là chỉ tiêu đo lường năng suất, chất lượng 

nào;… 

 

3 Nghiên cứu phát triển 

chương trình đào tạo và triển 

khai đào tạo NSCL cho sinh 

viên khối ngành Khoa học 

Công nghệ áp dụng trong 

các trường đại học thuộc Đại 

học Quốc gia Hà Nội. 

Trung tâm 

Chuyển giao tri 

thức và hỗ trợ 

khởi nghiệp, Đại 

học Quốc gia Hà 

Nội 

Tính cấp thiết chưa phù hợp do hiện nay 

Chương trình 1322 đang triển khai đào tạo 

NSCL cho Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí 

Minh (gồm các trường: Đại học Bách khoa, Đại 

học Khoa học tự nhiên, Đại học Khoa học xã 

hội và nhân văn, Đại học Kinh tế - Luật). Vì vậy 

đề nghị tạm thời chưa thực hiện nhiệm vụ này, 

đợi hoàn thành việc đánh giá kết quả đạt được 
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của nhiệm vụ đang triển khai để có căn cứ thực 

tiễn nhân rộng cho các trường thuộc Đại học 

Quốc gia Hà Nội trên cơ sở kế thừa kết quả đã 

triển khai tại Đại học Quốc gia thành phố Hồ 

Chí Minh. 

4 Hỗ trợ xây dựng, áp dụng 

tiêu chuẩn TCVN ISO 

28001:2014 Hệ thống quản 

lý an toàn chuỗi cung ứng 

nhằm nâng cao năng suất 

chất lượng cho các doanh 

nghiệp 

Công ty Cổ phần 

Tập đoàn SITAS 
- Tính cấp thiết không đảm bảo, cụ thể: Tiêu 

chuẩn ISO 28001 đã ra đời từ năm 2007 nhưng 

số lượng áp dụng thấp (theo ISO survey năm 

2021 cả thế giới chỉ có 584 giấy chứng nhận) 

mặc dù thời gian qua việc đứt gãy chuỗi cung 

ứng trở thành một vấn đề lớn của thế giới. Trong 

khi đó thông tin luận giải tính cấp thiết chưa cụ 

thể được nhu cầu áp dụng ISO 28001 của doanh 

nghiệp. 

- Tính khả thi của nhiệm vụ không cao do tiêu 

chí lựa chọn 10 doanh nghiệp áp dụng ISO 

28001 có trong cùng một chuỗi cung ứng hay 

phân bổ ở khâu nào của chuỗi cung ứng. 

 

5 Hỗ trợ các tổ chức, doanh 

nghiệp xây dựng, áp dụng 

tiêu chuẩn TCVN ISO 

29001:2020 – Ngành công 

nghiệp dầu mỏ, hóa dầu và 

khí thiên nhiên – Hệ thống 

quản lý chất lượng cho 

ngành cụ thể - Yêu cầu đối 

với các tổ chức cung cấp sản 

phẩm và dịch vụ để nâng cao 

Công ty Cổ phần 

Tập đoàn SITAS 
- Tính cấp thiết và tính khả thi không đảm bảo 

do nhu cầu áp dụng ISO 29001 của doanh 

nghiệp Việt Nam thấp: theo ISO Survey năm 

2021 thì cả thế giới chỉ có 157 giấy chứng nhận, 

trong đó tại Việt Nam không có giấy chứng 

nhận nào. 

- Mặt khác, với đặc thù ISO 29001 được xây 

dựng dựa trên nền tảng ISO 9001 có tích hợp 

giải pháp phù hợp với đặc thù doanh nghiệp 
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NSCL sản phẩm và sức cạnh 

tranh 

ngành công nghiệp dầu khí, nên nhu cầu áp 

dụng của doanh nghiệp hiện nay là không cao 

do xu thế các doanh nghiệp thường lựa chọn áp 

dụng các tiêu chuẩn riêng (private standard) 

ngành dầu khí nhiều hơn so với những tiêu 

chuẩn quản lý hệ thống đặc thù này. 

6 Nghiên cứu đổi mới và nâng 

cao hiệu quả hoạt động Giải 

thưởng Chất lượng quốc gia 

giai đoạn 2024-2025 

Viện Tiêu chuẩn 

Chất lượng Việt 

Nam 

- Thông tin luận giải về tính cấp thiết của nhiệm 

vụ không đạt yêu cầu do chỉ đánh giá những 

điểm chưa phù hợp của Giải thưởng chất lượng 

quốc gia, chưa làm nổi bật sự cấp thiết cần phải 

xây dựng Mô hình tự đánh giá hiệu quả hoạt 

động quản lý của doanh nghiệp theo 07 tiêu chí 

của Giải thưởng chất lượng quốc gia.  

- Qua thực tiễn hiện nay có thể nhận thấy tính 

hiệu quả của hoạt động tự đánh giá của doanh 

nghiệp Việt Nam mà không có sự thừa nhận của 

bên thứ ba là chưa cao do tính tuân thủ và khách 

quan của hoạt động đánh giá tại doanh nghiệp 

quy mô nhỏ và vừa nhiều khi không được đảm 

bảo.  

- Giả thuyết nếu tổ chức được tuyển chọn thực 

hiện nhiệm vụ này là cơ quan tổ chức xét duyệt 

và trao Giải thưởng Chất lượng quốc gia thì tính 

độc lập, công bằng và khách quan trong hướng 

dẫn doanh nghiệp áp dụng Mô hình tự đánh giá 

hiệu quả hoạt động quản lý theo 07 tiêu chí của 

. 
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Giải thưởng Chất lượng quốc gia là chưa phù 

hợp. 

Nội dung truyền thông về Giải thưởng chất 

lượng quốc gia sẽ được lồng ghép thực hiện 

trong các nhiệm vụ truyền thông NSCL chung 

để khuyến khích doanh nghiệp tham gia các 

hoạt động của Giải thưởng Chất lượng quốc gia. 
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